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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 14/2023/TT-BYT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2023 

 
THÔNG TƯ 

Quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa  
và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế  

tại các cơ sở y tế công lập 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 
năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết 
bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về 
việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm 
nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã 
hội - nghề nghiệp; Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy sửa đổi một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
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Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá 
gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế 
tại các cơ sở y tế công lập. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua 
sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, bao gồm: 

a) Mua sắm trang thiết bị y tế; 

b) Mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế; 

c) Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế. 

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế công lập thực hiện 
mua sắm đối với gói thầu quy định tại khoản 1 Điều này và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan. 

Điều 2. Phương pháp xác định giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung 
cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế 

1. Khi xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh 
vực trang thiết bị y tế, Chủ đầu tư đối với dự án hoặc Bên mời thầu đối với mua 
sắm thường xuyên (sau đây gọi là Chủ đầu tư) xác định giá gói thầu theo một trong 
các phương pháp sau đây: 

a) Thu thập báo giá do các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi là 
nhà cung cấp) thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế cung cấp; 

b) Khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.gov.vn); 

c) Kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm 
định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ 
phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá. 

2. Khi áp dụng phương pháp xác định giá gói thầu, phương pháp được sử dụng 
đầu tiên là phương pháp thu thập báo giá của các nhà cung cấp. Sau khi không 
thực hiện được phương pháp này thì mới thực hiện một trong các phương pháp 
được quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. 
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3. Trường hợp Chủ đầu tư sử dụng từ 02 phương pháp xác định giá gói thầu 
quy định tại khoản 1 Điều này trở lên thì có thể được lựa chọn giá cao nhất, phù 
hợp với khả năng tài chính và yêu cầu về chuyên môn. 

Điều 3. Xây dựng giá gói thầu đối với trang thiết bị y tế và linh kiện, phụ 
kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

1. Xây dựng giá gói thầu theo báo giá của nhà cung cấp: 

a) Trước khi xây dựng giá gói thầu, căn cứ tình hình thực tế, Chủ đầu tư quyết 
định việc thành lập Hội đồng hoặc đề nghị Sở Y tế hỗ trợ thành lập Hội đồng hoặc 
giao một đơn vị trực thuộc (sau đây gọi là Hội đồng) để lựa chọn danh mục, yêu 
cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản trên cơ sở yêu cầu về chuyên môn; 

b) Căn cứ vào yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản đã được xây 
dựng tại điểm a khoản này, Chủ đầu tư đăng tải yêu cầu báo giá theo mẫu quy định 
tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 
hoặc trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Chủ đầu tư hoặc 
Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý 
trang thiết bị y tế (https://dmec.moh.gov.vn) trong thời gian tối thiểu 10 ngày kể từ 
ngày thông tin đăng tải thành công.  

Trường hợp Chủ đầu tư xác định được trên thị trường Việt Nam chỉ có 01 
hoặc 02 nhà cung cấp thì được phép gửi trực tiếp yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp.  

c) Sau khi hết thời hạn đăng tải yêu cầu báo giá, Chủ đầu tư căn cứ số báo giá 
nhận được (kể cả trường hợp chỉ nhận được 01 hoặc 02 báo giá) và quyết định theo 
một trong các phương thức sau đây: 

- Tự quyết định lựa chọn giá gói thầu. 

- Giao Hội đồng thực hiện việc xem xét, lựa chọn giá gói thầu để trình Chủ đầu 
tư xem xét, quyết định. 

Trường hợp có từ 02 báo giá trở lên thì có thể được lựa chọn báo giá cao nhất, 
phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu về chuyên môn. 

d) Trường hợp để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, bản quyền hoặc cần 
triển khai ngay theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, Chủ 
đầu tư được phép gửi trực tiếp yêu cầu báo giá đến nhà cung cấp. 



 
42 CÔNG BÁO/Số 839 + 840/Ngày 21-7-2023 
  

Ví dụ: 

Khi lập giá gói thầu mua test, kit xét nghiệm của máy xét nghiệm của hãng A, 
chủ đầu tư được quyền lấy báo giá từ hãng A hoặc nhà cung cấp được hãng A chỉ 
định, ủy quyền. 

đ) Nội dung của Mẫu yêu cầu báo giá quy định tại phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

2. Xây dựng giá gói thầu theo kết quả khảo sát giá trúng thầu của hàng hóa, 
dịch vụ tương tự: 

a) Trước khi xây dựng giá gói thầu, Chủ đầu tư lựa chọn hoặc thành lập Hội 
đồng để lựa chọn danh mục, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản trên 
cơ sở yêu cầu về chuyên môn.  

b) Căn cứ vào yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản đã được xây 
dựng tại điểm a khoản này, Chủ đầu tư thực hiện: 

- Xác định cụ thể khoảng thời gian tham khảo kết quả trúng thầu: tối đa không 
quá 120 ngày tính từ ngày trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Ví dụ: Ngày trình phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là ngày 01 tháng 8 
năm 2023 thì thời gian 120 ngày được tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2023 trở về trước. 

- Thực hiện rà soát kết quả trúng thầu đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu 
quốc gia trong khoảng thời gian tham khảo kết quả trúng thầu nêu trên. 

- Tổng hợp kết quả rà soát và xử lý theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.  

3. Xây dựng giá theo kết quả thẩm định giá của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối với các loại tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp luật về giá:  

a) Trước khi xây dựng giá gói thầu, Chủ đầu tư lựa chọn hoặc thành lập Hội 
đồng để lựa chọn danh mục, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản trên 
cơ sở yêu cầu về chuyên môn; 

b) Căn cứ yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản đã được xây dựng 
tại điểm a khoản này, Chủ đầu tư thực hiện lựa chọn đơn vị thẩm định giá theo quy 
định của pháp luật về đấu thầu; 

c) Sử dụng kết quả do cơ quan thẩm định giá cung cấp để xây dựng giá gói 
thầu và không phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định giá do đơn vị thẩm định 
giá cung cấp. 



 
 CÔNG BÁO/Số 839 + 840/Ngày 21-7-2023 43 
 

Điều 4. Xây dựng giá gói thầu đối với dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm 
định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 

Trước khi xây dựng giá gói thầu, căn cứ tình hình thực tế, Chủ đầu tư quyết 
định việc thành lập Hội đồng để lựa chọn danh mục, chủng loại trang thiết bị y tế 
và khối lượng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trên cơ sở yêu 
cầu về chuyên môn và thực hiện xây dựng giá gói thầu như sau: 

1. Việc xây dựng giá gói thầu theo báo giá của nhà cung cấp: Thực hiện theo 
quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều 3 Thông tư này.  

2. Việc xây dựng giá gói thầu theo kết quả khảo sát giá trúng thầu đối với gói 
thầu cung cấp dịch vụ tương tự: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 
Thông tư này.  

3. Việc xây dựng giá gói thầu căn cứ vào kết quả thẩm định giá của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định giá, doanh nghiệp thẩm định giá đối 
với các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ phải thẩm định giá theo quy định của pháp 
luật về giá: Thực hiện theo quy định điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này. 

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các gói thầu đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã 
được phê duyệt. 

2. Đối với các gói thầu mà Chủ đầu tư đã trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên 
người có thẩm quyền nhưng chưa được phê duyệt, người có thẩm quyền quyết định 
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mà chủ đầu tư đã trình hoặc yêu cầu 
Chủ đầu tư xây dựng lại giá gói thầu theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 6. Hiệu lực thi hành  

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 
năm 2023. 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ đầu tư hoặc Sở Y tế quyết định thành phần Hội đồng quy định tại Điều 3, 
Điều 4 Thông tư này, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng, lựa chọn 
danh mục, yêu cầu về tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản trên cơ sở yêu cầu về 
chuyên môn của Chủ đầu tư để làm cơ sở xây dựng giá gói thầu và phải bảo đảm 
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khách quan và không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của 
nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh 
không bình đẳng. 

2. Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, tổng kết việc 
tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. 

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, ngành Trung ương, Giám đốc 
Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, hướng dẫn./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Đức Luận 
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Phụ lục 
MẪU YÊU CẦU BÁO GIÁ VÀ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y tế) 
 

Mẫu yêu cầu báo giá 
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng,  

kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ(1) 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 
 
... [ghi tên của Chủ đầu tư] có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu... [ghi rõ tên 
gói thầu, tên dự án, dự toán mua sắm] với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:... [ghi tên, địa chỉ của Chủ đầu tư]. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:... [ghi rõ họ 
tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận 
báo giá]. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:... 

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:... [ghi cụ thể, chi tiết địa chỉ tiếp nhận báo giá]. 

- Nhận qua email:... [ghi cụ thể email tiếp nhận báo giá]. 

- Nhận qua Fax:... [ghi cụ thể số Fax tiếp nhận báo giá]. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày... tháng... năm đến trước 17h.... 
ngày.... tháng... năm... [ghi rõ ngày, tháng, năm] (2) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu.... ngày [ghi cụ thể số ngày 
nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng... 
năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này].  
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II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch 
vụ theo Bảng sau:  

STT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả 
dịch 
vụ(*) 

Khối lượng 
Đơn 

vị tính

Địa điểm 
thực hiện 
dịch vụ 

Dự kiến 
ngày hoàn 

thành  
dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

...       

Ghi chú:  

(1), (2), (3), (4): Chủ đầu tư ghi các nội dung công việc, mô tả dịch vụ để nhà 
cung cấp làm cơ sở báo giá. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 839 + 840/Ngày 21-7-2023 47 
 

Mẫu báo giá 
Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, 

 kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế 
 

BÁO GIÁ(1) 

 
Kính gửi:... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 
chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp 
cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ 
của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm 
định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang 
thiết bị y tế. 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 
Mô tả dịch vụ

Khối lượng 
mời thầu 

Đơn vị 
tính 

Đơn 
giá 

Thành tiền 

1       

2       

...       

Tổng cộng:   

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:.... ngày, kể từ ngày... tháng... năm... 
[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày... tháng... năm... 
[ghi ngày... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 
Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 
hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 
toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 
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- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 
về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

  
....., ngày.... tháng.... năm.... 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 
hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp 
đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để 
gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, 
đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 
luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm 
theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện 
hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào 
báo giá.  

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc 
gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các 
thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ 
thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo 
giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo 
giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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Mẫu yêu cầu báo giá 
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh 

kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 
 

 YÊU CẦU BÁO GIÁ(1)  
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

...[ghi tên của Chủ đầu tư] có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu.... [ghi rõ tên 
gói thầu, tên dự án, dự toán mua sắm] với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:... [ghi tên, địa chỉ của Chủ đầu tư]. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:... [ghi rõ họ 
tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email của người được giao nhiệm vụ tiếp nhận 
báo giá]. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:... 

Ghi rõ cách tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ:... [ghi cụ thể, chi tiết địa chỉ tiếp nhận báo giá]. 

- Nhận qua email:... [ghi cụ thể email tiếp nhận báo giá]. 

- Nhận qua Fax:... [ghi cụ thể số Fax tiếp nhận báo giá]. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày... tháng... năm đến trước 17h.... 
ngày.... tháng... năm... [ghi rõ ngày, tháng, năm] (2) 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu.... ngày [ghi cụ thể số ngày 
nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng... 
năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục này].  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang 
thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). 
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STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 
năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên 
quan về kỹ thuật 

Số lượng/      
khối lượng 

Đơn vị tính 

1 Thiết bị A Mô tả cụ thể tại.... [ghi rõ 
dẫn chiếu] trong Bảng mô 
tả đính kèm theo  

Ghi rõ số lượng/ 
khối lượng cần 
mua 

Ghi rõ đơn vị 
tính 

2 Thiết bị B Mô tả cụ thể tại.... [ghi rõ 
dẫn chiếu] trong Bảng mô 
tả đính kèm theo 

Ghi rõ số lượng/ 
khối lượng cần 
mua 

Ghi rõ đơn vị 
tính 

n ...    

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 
bảo quản thiết bị y tế: Mô tả cụ thể tại.... [ghi rõ dẫn chiếu] trong Bảng mô tả đính 
kèm theo, trong đó phải ghi rõ yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu 
về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng, phù hợp 
với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm 
ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán. 

5. Các thông tin khác (nếu có). 

(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các 
thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, 
cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông 
tin liên quan khác). 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Chủ đầu tư 
đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của chủ đầu tư, 
bên mời thầu để đăng tải Yêu cầu báo giá. 

Việc điền các thông tin trong Yêu cầu báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại 
Mẫu Yêu cầu báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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Chủ đầu tư phải đính kèm theo file “Bảng mô tả”, trong đó phải nêu đầy đủ 
các thông tin để nhà thầu làm cơ sở báo giá như mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ 
thuật cơ bản của các thiết bị y tế; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các 
yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao 
hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác). 

Trường hợp Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia triển khai được tính năng gửi 
và nhận yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (theo thông báo 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thì hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đăng nhập vào 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và 
các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư (không gửi báo giá theo các cách thức nêu 
tại khoản 3 Mục I của Mẫu này); sau thời hạn tiếp nhận báo giá, hãng sản xuất, 
nhà cung cấp không thể gửi được báo giá lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
Trong trường hợp này, nội dung tại khoản 3 Mục I của Mẫu này được chỉnh sửa 
như sau: 

“3. Cách thức tiếp nhận báo giá: hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo 
giá. Các báo giá gửi theo đường bưu điện, Fax, email hoặc các cách thức khác sẽ 
không được xem xét”. 

Kết thúc thời hạn tiếp nhận báo giá, Chủ đầu tư đăng nhập vào Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của chủ đầu tư, bên mời thầu để lấy thông 
tin báo giá của các hãng sản xuất, nhà cung cấp. 

(2) Thời gian tiếp nhận báo giá tối thiểu 10 ngày kể từ ngày đăng tải hoặc gửi 
yêu cầu báo giá. Ngày cuối cùng tiếp nhận báo giá không được trùng với ngày 
nghỉ làm việc theo quy định của pháp luật về lao động. 
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ị B

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

n 
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(G
ửi

 k
èm

 th
eo

 c
ác

 tà
i l

iệ
u 

ch
ứn

g 
m

in
h 

về
 tí

nh
 n
ăn

g,
 th

ôn
g 

số
 k
ỹ 

th
uậ

t v
à 

cá
c 

tà
i l

iệ
u 

liê
n 

qu
an

 c
ủa

 th
iế

t b
ị y

 tế
) 

2.
 B

áo
 g

iá
 n

ày
 c

ó 
hi
ệu

 lự
c 

tro
ng

 v
òn

g:
...

.. 
ng

ày
, k
ể 

từ
 n

gà
y.

...
 th

án
g.

...
 n
ăm

...
. [

gh
i c
ụ 

th
ể 

số
 n

gà
y 

nh
ưn

g 
kh

ôn
g 

nh
ỏ 

hơ
n 

90
 n

gà
y]

, k
ể 

từ
 n

gà
y.

.. 
th

án
g.

.. 
nă

m
...

 [
gh

i n
gà

y.
...

 th
án

g.
.. 

nă
m

...
 k
ết

 th
úc

 n
hậ

n 
bá

o 
gi

á 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i t
hô

ng
 ti

n 
tạ

i 
kh

oả
n 

4 
M
ục

 I 
- Y

êu
 c
ầu

 b
áo

 g
iá

].
 

3.
 C

hú
ng

 tô
i c

am
 k
ết

: 

- K
hô

ng
 đ

an
g 

tro
ng

 q
uá

 tr
ìn

h 
th
ực

 h
iệ

n 
th
ủ 

tụ
c 

gi
ải

 th
ể 

ho
ặc

 b
ị  t

hu
 h
ồi

 G
iấ

y 
ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ăn

g 
ký

 d
oa

nh
 n

gh
iệ

p 
ho
ặc

 
G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ăn

g 
ký

 h
ộ 

ki
nh

 d
oa

nh
 h

oặ
c 

cá
c 

tà
i l

iệ
u 

tư
ơn

g 
đư
ơn

g 
kh

ác
; k

hô
ng

 th
uộ

c 
trư

ờn
g 

hợ
p 

m
ất

 k
hả

 n
ăn

g 
th

an
h 

to
án

 th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu
ật

 v
ề 

do
an

h 
ng

hi
ệp

. 

- G
iá

 tr
ị c
ủa

 c
ác

 th
iế

t b
ị y

 tế
 n

êu
 tr

on
g 

bá
o 

gi
á 

là
 p

hù
 h
ợp

, k
hô

ng
 v

i p
hạ

m
 q

uy
 đ
ịn

h 
củ

a 
ph

áp
 lu
ật

 v
ề 

cạ
nh

 tr
an

h,
 b

án
 

ph
á 

gi
á.

 

- N
hữ

ng
 th

ôn
g 

tin
 n

êu
 tr

on
g 

bá
o 

gi
á 

là
 tr

un
g 

th
ực

. 
 

...
..,

 n
gà

y.
...

 th
án

g.
...

 n
ăm

...
. 

Đ
ại

 d
iệ

n 
hợ

p 
ph

áp
 c
ủa

 h
ãn

g 
sả

n 
xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p(1
2)

 

(K
ý 

tê
n,

 đ
ón

g 
dấ

u 
(n
ếu

 c
ó)

) 
 G

hi
 c

hú
: 

(1
) H

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
đi
ền

 đ
ầy

 đ
ủ 

cá
c 

th
ôn

g 
tin

 đ
ể 

bá
o 

gi
á 

th
eo

 M
ẫu

 n
ày

. T
rư
ờn

g 
hợ

p 
yê

u 
cầ

u 
gử

i b
áo

 
gi

á 
tr

ên
 H
ệ 

th
ốn

g 
m
ạn

g 
đấ

u 
th
ầu

 q
uố

c 
gi

a,
 h

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
đă

ng
 n

hậ
p 

và
o 

H
ệ 

th
ốn

g 
m
ạn

g 
đấ

u 
th
ầu

 q
uố

c 
gi

a 
bằ

ng
 tà

i k
ho
ản

 c
ủa

 n
hà

 th
ầu

 đ
ể 

gử
i b

áo
 g

iá
 v

à 
cá

c 
tà

i l
iệ

u 
liê

n 
qu

an
 c

ho
 C

hủ
 đ
ầu

 tư
 th

eo
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 tr
ên

 H
ệ 

th
ốn

g 
m
ạn

g 
đấ

u 
th
ầu

 q
uố

c 
gi

a.
 T

ro
ng

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 n
ày

, h
ãn

g 
sả

n 
xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
kh

ôn
g 

ph
ải

 k
ý 

tê
n,

 đ
ón

g 
dấ

u 
th

eo
 y

êu
 c
ầu

 
tạ

i g
hi

 c
hú

 1
2.
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(2
) H

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i c
hủ

ng
 lo
ại

 th
iế

t b
ị y

 tế
 th

eo
 đ

ún
g 

yê
u 

cầ
u 

gh
i t
ại

 c
ột

 “
D

an
h 

m
ục

 th
iế

t b
ị y

 tế
” 

tr
on

g 
Yê

u 
cầ

u 
bá

o 
gi

á.
 

(3
) 

H
ãn

g 
sả

n 
xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i c
ụ 

th
ể 

tê
n 

gọ
i, 

ký
 h

iệ
u,

 m
ã 

hi
ệu

, m
od

el
, h

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

 c
ủa

 th
iế

t b
ị y

 tế
 tư
ơn

g 
ứn

g 
vớ

i c
hủ

ng
 lo
ại

 th
iế

t b
ị y

 tế
 g

hi
 tạ

i c
ột

 “
D

an
h 

m
ục

 th
iế

t b
ị y

 tế
”.

 

(4
) H

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i c
ụ  

th
ể 

m
ã 

H
S 

củ
a 

từ
ng

 th
iế

t b
ị y

 tế
. 

(5
), 

(6
) H

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i c
ụ 

th
ể 

nă
m

 sả
n 

xu
ất

, x
uấ

t x
ứ 

củ
a 

th
iế

t b
ị y

 tế
. 

(7
) H

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i c
ụ 

th
ể 

số
 lư
ợn

g,
 k

hố
i l
ượ

ng
 th

eo
 đ

ún
g 

số
 lư
ợn

g,
 k

hố
i l
ượ

ng
 n

êu
 tr

on
g 

Yê
u 

cầ
u 

bá
o 

gi
á.

 

(8
) H

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i c
ụ 

th
ể 

gi
á 

tr
ị c
ủa

 đ
ơn

 g
iá

 tư
ơn

g 
ứn

g 
vớ

i t
ừn

g 
th

iế
t b
ị y

 tế
. 

(9
) H

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i c
ụ 

th
ể 

gi
á 

tr
ị đ
ể 

th
ực

 h
iệ

n 
cá

c 
dị

ch
 v
ụ 

liê
n 

qu
an

 n
hư

 lắ
p 
đặ

t, 
vậ

n 
ch

uy
ển

, b
ảo

 
qu
ản

 c
ho

 từ
ng

 th
iế

t b
ị y

 tế
 h

oặ
c 

to
àn

 b
ộ 

th
iế

t b
ị y

 tế
; c

hỉ
 tí

nh
 c

hi
 p

hí
 c

ho
 c

ác
 d
ịc

h 
vụ

 li
ên

 q
ua

n 
tr

on
g 

nư
ớc

. 

(1
0)

 H
ãn

g 
sả

n 
xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i c
ụ 

th
ể 

gi
á 

tr
ị t

hu
ế,

 p
hí

, l
ệ 

ph
í (

nế
u 

có
) c

ho
 từ

ng
 th

iế
t b
ị y

 tế
 h

oặ
c 

to
àn

 b
ộ 

th
iế

t 
bị

 y
 tế

. Đ
ối

 v
ới

 c
ác

 th
iế

t b
ị y

 tế
 n

hậ
p 

kh
ẩu

, h
ãn

g 
sả

n 
xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
ph
ải

 tí
nh

 to
án

 c
ác

 c
hi

 p
hí

 n
hậ

p 
kh
ẩu

, h
ải

 q
ua

n,
 

bả
o 

hi
ểm

 v
à 

cá
c 

ch
i p

hí
 k

há
c 

ng
oà

i l
ãn

h 
th
ổ 

Vi
ệt

 N
am

 đ
ể 

ph
ân

 b
ổ 

và
o 
đơ

n 
gi

á 
củ

a 
th

iế
t b
ị y

 tế
. 

(1
1)

 H
ãn

g 
sả

n 
xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i g
iá

 tr
ị b

áo
 g

iá
 c

ho
 từ

ng
 th

iế
t b
ị y

 tế
. G

iá
 tr
ị g

hi
 tạ

i c
ột

 n
ày

 đ
ượ

c 
hi
ểu

 là
 to

àn
 

bộ
 c

hi
 p

hí
 c
ủa

 từ
ng

 th
iế

t b
ị y

 tế
 (b

ao
 g
ồm

 th
uế

, p
hí

, l
ệ  

ph
í v

à 
dị

ch
 v
ụ 

liê
n 

qu
an

 (n
ếu

 c
ó)

) t
he

o 
đú

ng
 y

êu
 c
ầu

 n
êu

 tr
on

g 
Yê

u 
cầ

u 
bá

o 
gi

á.
 

H
ãn

g 
sả

n 
xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
gh

i đ
ơn

 g
iá

, c
hi

 p
hí

 c
ho

 c
ác

 d
ịc

h 
vụ

 li
ên

 q
ua

n,
 th

uế
, p

hí
, l
ệ 

ph
í v

à 
th

àn
h 

tiề
n 

bằ
ng

 đ
ồn

g 
Vi
ệt

 N
am

 (V
N

D
). 

Tr
ườ

ng
 h
ợp

 g
hi

 b
ằn

g 
đồ

ng
 ti
ền

 n
ướ

c 
ng

oà
i, 

C
hủ

 đ
ầu

 tư
 sẽ

 q
uy

 đ
ổi

 v
ề 
đồ

ng
 V

iệ
t N

am
 đ
ể 

xe
m

 x
ét

 th
eo

 tỷ
 

gi
á 

qu
y 
đổ

i c
ủa

 N
gâ

n 
hà

ng
 N

go
ại

 th
ươ

ng
 V

iệ
t N

am
 (V

C
B)

 c
ôn

g 
bố

 tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 n
gà

y 
kế

t t
hú

c 
nh
ận

 b
áo

 g
iá
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(1
2)

 N
gư
ời

 đ
ại

 d
iệ

n 
th

eo
 p

há
p 

lu
ật

 h
oặ

c 
ng
ườ

i đ
ượ

c 
ng
ườ

i đ
ại

 d
iệ

n 
th

eo
 p

há
p 

lu
ật

 ủ
y 

qu
yề

n 
ph
ải

 k
ý 

tê
n,

 đ
ón

g 
dấ

u 
(n
ếu

 c
ó)

. T
rư
ờn

g 
hợ

p 
ủy

 q
uy
ền

, p
hả

i g
ửi

 k
èm

 th
eo

 g
iấ

y 
ủy

 q
uy
ền

 k
ý 

bá
o 

gi
á.

 T
rư
ờn

g 
hợ

p 
liê

n 
da

nh
 th

am
 g

ia
 b

áo
 g

iá
, đ
ại

 
di
ện

 h
ợp

 p
há

p 
củ

a 
tấ

t c
ả 

cá
c 

th
àn

h 
vi

ên
 li

ên
 d

an
h 

ph
ải

 k
ý 

tê
n,

 đ
ón

g 
dấ

u 
(n
ếu

 c
ó)

 v
ào

 b
áo

 g
iá

.  

Tr
ườ

ng
 h
ợp

 á
p 

dụ
ng

 c
ác

h 
th
ức

 g
ửi

 b
áo

 g
iá

 tr
ên

 H
ệ 

th
ốn

g 
m
ạn

g 
đấ

u 
th
ầu

 q
uố

c 
gi

a,
 h

ãn
g 

sả
n 

xu
ất

, n
hà

 c
un

g 
cấ

p 
đă

ng
 n

hậ
p 

và
o 

H
ệ 

th
ốn

g 
m
ạn

g 
đấ

u 
th
ầu

 q
uố

c 
gi

a 
bằ

ng
 tà

i k
ho
ản

 n
hà

 th
ầu

 c
ủa

 m
ìn

h 
để

 g
ửi

 b
áo

 g
iá

. T
rư
ờn

g 
hợ

p 
liê

n 
da

nh
, c

ác
 th

àn
h 

vi
ên

 th
ốn

g 
nh
ất

 c
ử 

m
ột

 đ
ại

 d
iệ

n 
th

ay
 m
ặt

 li
ên

 d
an

h 
nộ

p 
bá

o 
gi

á 
tr

ên
 H
ệ 

th
ốn

g.
 T

ro
ng

 tr
ườ

ng
 h
ợp

 n
ày

, 
th

àn
h 

vi
ên

 đ
ại

 d
iệ

n 
liê

n 
da

nh
 tr

uy
 c
ập

 v
ào

 H
ệ 

th
ốn

g 
m
ạn

g 
đấ

u 
th
ầu

 q
uố

c 
gi

a 
bằ

ng
 c

hứ
ng

 th
ư 

số
 c
ấp

 c
ho

 n
hà

 th
ầu

 c
ủa

 
m

ìn
h 
để

 g
ửi

 b
áo

 g
iá

. V
iệ

c 
đi
ền

 c
ác

 th
ôn

g 
tin

 v
à 

nộ
p 

Bá
o 

gi
á 

th
ực

 h
iệ

n 
th

eo
 h
ướ

ng
 d
ẫn

 tạ
i M

ẫu
 B

áo
 g

iá
 v

à 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
tr

ên
 H
ệ 

th
ốn

g 
m
ạn

g 
đấ

u 
th
ầu

 q
uố

c 
gi

a.
 


